[image: image1.png]DAI'SU QUAN CHXHCN VIET NAM TAI NAM PHI
BO PHAN THUONG VU




BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 12/2017
I/ Tình hình thị trường tháng 09/2017:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 10 năm 2017 nổi bật với tiêu thụ hàng công nghiệp tăng và sản xuất hàng công nghiệp giảm. Xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Đồng Rand mất giá.
Lạm phát trong tháng 10/2017 là 4,63%, giảm 0,2% so với tháng 09/2017.
Đồng Rand giữ giá ở mức 13,48 Rand/01USD ngày 15/10/2017 đến ngày 15/11/2017. Tuy nhiên, trong kỳ có thời điểm đồng Rand rớt giá mạnh, có thời điểm xuống còn 14,5 Rand/01 USD
Thị trường tiêu thụ ô tô nội địa tại Nam Phi và kim ngạch xuất khẩu ô tô của Nam Phi trong tháng 10/2017 tăng 4,6% và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2016.
Tính đến hết tháng 10/2017, xuất khẩu của Nam Phi đạt khoảng 967 tỷ Rand (tương đương với 71,6 tỷ USD), tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2016; nhập khẩu của Nam Phi đạt 915,4 tỷ Rand (tương đương với 67,8 tỷ USD), giảm 0,2%. 

  
2) Chi tiết thị trường:

Tháng 09/2017 so với tháng 08/2017 tiêu thụ hàng công nghiệp tăng 0,8% trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 2,4%; Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 0,4%; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 1,2%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa giảm 0,8%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 5,3%; Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 4,7%; Nhóm hàng thiết bị điện tăng 1,7%; Nhóm hàng điện tử giảm 4%; Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 6,6%; Nhóm hàng nội thất tăng 2,7%.  

Tháng 09/2017 so với tháng 08/2017, sản xuất công nghiệp giảm 0,7% trong đó: nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 0,3%; Nhóm hàng dệt may giầy dép tawng 0,2%; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 1,1%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 3,2%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 3,3%; 
Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 0,9%; Nhóm hàng thiết bị điện tăng 2,5%; Nhóm hàng điện tử giảm 7,1%%; Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 6,3%; Nhóm hàng nội thất không tăng không giảm.

Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 10/2017 so với tháng 9/2017: Hảng rau quả giảm 44%; Sản phẩm khoáng sản tăng 12%; Dược phẩm tăng 20%; Kim loại thường tăng 13%; Phương tiện vận tải và linh kiện giảm 8%...
Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 10/2017 so với tháng 9/2017: Hàng rau củ giảm 50%; Sản phẩm khoáng sản giảm 15%; Giấy và bột gỗ tăng 56%; Đá quý và kim loại quý tăng 69%; Máy móc thiết bị điện tăng 14%...
Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt Nam - Nam Phi 
từ tháng 01 đến tháng 10/2017:

	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(USD)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(USD)

	1
	Hàng tươi sống
	11.450.120
	1
	Hàng tươi sống
	21.424.217

	2
	Rau củ quả
	34.590.123
	2
	Rau củ quả
	93.586.007

	3
	Dầu ăn
	43.171
	3
	Dầu ăn
	

	4
	Thực phẩm chế biến
	5.572.650
	4
	Thực phẩm chế biến
	6.629.345

	5
	Khoáng sản
	10.874.105
	5
	Khoáng sản
	21.595.398

	6
	Hóa chất
	11.828.755
	6
	Hóa chất
	8.052.896

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	8.960.827
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	12.407.285

	8
	Da sống và da thuộc
	4.894.402
	8
	Da sống và da thuộc
	6.917.327

	9
	Sản phẩm gỗ
	915.985
	9
	Sản phẩm gỗ
	3.952.384

	10
	Giấy và bột giấy
	1.302.409
	10
	Giấy và bột giấy
	1.685.888

	11
	Dệt may
	26.626.419
	11
	Dệt may
	405.553

	12
	Giầy dép
	122.886.480
	12
	Giầy dép
	1.628.306

	13
	Vật liệu xây dựng
	1.993.090
	13
	Vật liệu xây dựng
	3

	14
	Kim loại quý
	1.703.697
	14
	Kim loại quý
	

	15
	Sắt thép
	6.815.486
	15
	Sắt thép
	25.541.840

	16
	Máy móc thiết bị
	586.904.542
	16
	Máy móc thiết bị
	7.556.492

	17
	Phương tiện vận tải
	1.019.775
	17
	Phương tiện vận tải
	99.435

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	4.951.574
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	312.563

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	16.498.961
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	10.543

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	1.446
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	1.834

	22
	Hàng hóa khác
	39.024
	22
	Hàng hóa khác
	341

	23
	Thiết bị lẻ
	4.096.386
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	863.969.433
	
	Tổng cộng:
	211.807.661


Nguồn: Tổng cục Thuế Nam Phi (SARS)
II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 01/2018:


Xuất khẩu của Nam Phi tiếp tục tăng, nhập khẩu giảm. Đồng Rand mất giá. 

III/ Thông báo:

 Tìm người bán:

- Doanh nghiệp Mozambique muốn tìm đối tác Việt Nam để mua thiết bị, dụng cụ y tế
· Tên doanh nghiệp: Công ty SAAG Mozambique

· Địa chỉ: Av Hamed Sekou Toure, Tp. Maputo, Mozambique

· Điện thoại: +258 21321027

· Tổng Giám đốc: Sergio Gago
· Email: sergio.gago@saagmz.com 

· Website: www.saagmz.com
- Doanh nghiệp Nam Phi muốn tìm đối tác Việt Nam để mua khóa (padlock)
· Tên doanh nghiệp: ManDirk

· Địa chỉ: 14 Bussing Road, Aureus, Randfontein, Nam Phi
· Điện thoại +27 11 412 1020
· Người liên hệ: Stephen Allport / Giám đốc phát triển sản phẩm

· Email: stephen@mandirk.co.za
· Website: www.mandirk.co.za 

VI/ Thông tin chuyên đề:
 CÁC KÊNH PHÂN PHỐI VÀ BÁN HÀNG CHỦ YẾU TẠI NAM PHI (Tiếp theo)

4. Xu hướng bán lẻ tại Nam Phi

- Tập trung hơn vào tầng lớp có thu nhập thấp: Nghiên cứu cho thấy sự phát triển của hệ thống bán lẻ tại Nam Phi đến từ khách hàng là tầng lớp có thu nhập 
thấp. Các nhà bán lẻ cũng cho biết phần lớn doanh thu cũng đến từ những cửa hàng bán dành cho tầng lớp có thu nhập thấp. 


- Sự phát triển của những cửa hàng có quy mô vừa và nhỏ: Các cửa hàng bán lẻ có quy mô nhỏ đang phát triển ngày càng nhanh tại Nam Phi. Thông thường mỗi cửa hàng có từ 1.500-2.000 mặt hàng và mở cửa 24/7

 
- Nhãn hiệu riêng: Hiện nay, các nhãn hiệu riêng và cửa hàng gia đình chiếm 10,5% doanh thu bán lẻ tại Nam Phi. Xu hướng sử dụng các nhãn hàng riêng/nhãn hiệu gia đình nhanh chóng phát triển trong những năm gần đây. 

- ”Hiệu ứng Wallmart”: Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới Wallmart đã mua lại tập đoàn bán lẻ Nam Phi – Massmart và tạo ra ”hiệu ứng Wallmart”, khi mà hàng hóa phân phối tại hệ thống bán lẻ này có giá thành rất cạnh tranh trên thị trường, và mức giá thường không đổi trong khoảng 10 tuần. Đây là yếu tố cạnh tranh về giá rất lớn và dẫn đến tình trạng các hệ thống phân phối tập trung lại  nhằm giảm thiểu chi phí.


5. Phân phối hàng hóa bán lẻ tại Nam Phi

5.1. Phân phối thực phẩm, đồ uống và nhu yếu phẩm


Thị trường bán lẻ thực phẩm tại Nam Phi chủ yếu phân phối qua hệ thống các siêu thị. Các hệ thống siêu thị này chiếm 55% doanh số phân phối thực phẩm tại Nam Phi hàng năm. 


Các nhà bán lẻ nhập khẩu, mua hàng hóa thực phẩm thông qua các đại lý trong khu vực hoặc các công ty thương mại, xuất nhập khẩu. Do tính chất ngắn hạn của hàng thực phẩm, đồ uống, các nhà bán lẻ thường mua trực tiếp từ nhà phân phối. 

5.2. Phân phối quần áo, giày dép, đồ gia dụng


Đặc điểm phân phối tại Nam Phi là các tập đoàn bán lẻ sẽ tập trung tại một địa điểm với nhiều thương hiệu. Như vậy, hầu hết các nhãn hàng sẽ tập trung tại các trung tâm thương mại, hoặc các khu mua sắm với các thương hiệu thường thuộc sở hữu của một tập đoàn.

Do sụt giảm về sản xuất nội địa, cũng như hạn chế về kiểu dáng, thiết kế, hầu hết các hàng quần áo, giày dép, đồ gia dụng tại Nam Phi nhập khẩu từ nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc. 


Các nhà bán lẻ lớn thường có xu hướng làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp có số lượng lớn do các nhà cung cấp này thường chuyên nghiệp và quản lý tốt hơn về khâu phân phối, chuyên chở. Thông qua làm việc trực tiếp, các nhà phân 
phối cũng hiểu rõ đối tác của mình hơn, tạo độ tin cậy hơn. Đối với các sản phẩm tập trung vào thị trường ngách hoặc những thương hiệu đã rất nổi tiếng như Nike hoặc The Gap, các nhà phân phối có thể làm việc với các đại lý địa phương.

5.3. Phân phối thông qua đại lý trung gian hoặc nhà phân phối


Các đại lý trung gian đóng vai trò thâm nhập, phát triển, quảng bá các mặt hàng thời trang, các mặt hàng gia dụng khá phổ biến trong khu vực bán lẻ tại Nam Phi. Hàng hóa thông qua đại lý trung gian hoặc nhà phân phối thường là nhãn hàng quốc tế hoặc đảm bảo rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ.


Các đại lý trung gian thường là người ở giữa đàm phán. Tuy nhiên, họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa và đảm bảo sản phẩm trên thị trường thông qua việc chăm sóc khách hàng, xử lý thủ tục hải quan, các khâu hành chính, thanh toán liên quan đến hàng hóa./.
